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Khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương [Glycine max (L.) Merrill]              
địa phương của tỉnh Cao Bằng  

    
Chu Hoàng Mậu - Hà Tiến Sỹ (ĐH Thái Nguyên) 

I. Mở đầu  
Đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) là loại cây trồng thuộc họ đậu, không chỉ có ý 

nghĩa về mặt kinh tế và dinh dưỡng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tạo độ phì và sử 
dụng lâu bền nguồn tài nguyên đất.  

Trong những năm gần đây hạn hán xảy ra thường xuyên đã tác động xấu đến sự sinh 
trưởng, phát triển, làm giảm năng suất và sản lượng cây trồng trong đó có đậu tương [7]. Chính 
vì vậy chọn giống chịu hạn và nâng cao tính chịu hạn của cây trồng là vấn đề cần thiết.  

Các giống đậu tương ở nước ta hiện nay rất đa dạng phong phú, có nguồn gốc từ nhiều 
vùng trong nước và trên thế giới bao gồm các giống đậu tương nhập nội, giống lai tạo, giống đậu 
tương đột biến và tập đoàn đậu tương địa phương. Các giống đậu tương địa phương thường có 
năng suất thấp hơn so với đậu tương nhập nội, nhưng lại có chất lượng hạt cao và khả năng chống 
chịu tốt với điệu kiện ngoại cảnh bất lợi. Chu Hoàng Mậu (2001) sử dụng tia gamma và hóa chất 
gây đột biến đã tạo được dòng đậu tương chịu hạn ML61 từ giống đậu tương Lạng Sơn [6] và gen 
chaperonin liên quan đến tính chịu nóng hạn cũng đã được phân lập từ dòng đột biến này [9], [10]. 
Nguyễn Thu Hiền và cs (2005) đã đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương địa 
phương của miền núi Tây Bắc Việt Nam và nhân gen dehydrin từ các giống đậu tương này [5]. 
Theo hướng khai thác những đặc tính ưu việt của giống đậu tương địa phương chúng tôi đã tiến 
hành nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng.  

II. V ật li ệu và phương pháp nghiên cứu  
- Vật liệu: Sử dụng 6 giống đậu tương địa phương của tỉnh Cao Bằng làm vật liệu nghiên 

cứu, đó là: Cao Bằng 4 (CB4), Xanh Hạ Lang (XHL), Quảng Hoà (QH), Vàng Cao Bằng 
(VCB), Trà Lĩnh (TL), Đông Khê (ĐK), giống đậu tương DT84 làm đối chứng.  

- Phương pháp: Xác định hoạt độ của α - amilaza theo phương pháp Heinkel được mô tả 
trong tài liệu của Nguyễn Lân Dũng (1979) [4]. Hoạt độ của enzyme được xác định dựa trên 
lượng tinh bột bị enzym thuỷ phân trong thời gian 30 phút ở 300C. Giá trị mật độ quang được đo 
ở bước sóng 560 nm trên máy quang phổ Uvvis Cintra 40 (Úc). Phân tích định tính hoạt độ của 
α - amilaza bằng phương pháp khuếch tán trên thạch.  

Xác định hàm lượng đường tan theo phương pháp vi phân tích được mô tả trong tài liệu của 
Phạm Thị Trân Châu và CS (1998) [1]. Xác định hàm lượng protein theo phương pháp Lowry [1]. 
Hàm lượng prolin được chiết và xác định theo phương pháp của Bates và CS (1973) [2].  

Đánh giá nhanh khả năng chịu hạn được xác định theo phương pháp của Lê Trần Bình 
(1998) [3]. 

III. K ết quả và thảo luận  

1. Ảnh hưởng của hạn sinh lý đến hoạt độ của α - amilaza và hàm lượng đường tan  

Xuất phát từ vai trò của α - amilaza và đường đối với khả năng giữ nước của tế bào 
chúng tôi đã tiến hành đánh giá khả năng chịu hạn của các giống đậu tương thông qua sự thay 
đổi hoạt độ của α - amilaza và sự biến động hàm lượng đường trong môi trường có bổ sung  
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sorbitol 7% ở giai đoạn hạt nảy mầm. Kết quả phân tích hoạt độ của α - amilaza được trình bày 
ở bảng 1. Kết quả ở bảng 1 cho thấy hoạt độ của α - amilaza có sự khác nhau giữa các giống đậu 
tương và giữa các ngày tuổi của giai đoạn hạt nảy mầm. Xu hướng chung của sự biến động này 
là hoạt độ của α- amilaza tăng từ giai đoạn 1 ngày tuổi và cao nhất ở 7 ngày tuổi sau đó giảm 
dần ở 9 ngày tuổi. 

Bảng 1. Hoạt độ enzym α - amilaza trong các giai đoạn hạt nảy mầm khi xử lý sorbitol 7% (ĐVHĐ/mg) 

STT Giống 
Hoạt độ của α - amilaza 

1ngày tuổi 3 ngày tuổi 5 ngày tuổi 7 ngày tuổi  9 ngày tuổi  

1 TL 0,53 ± 0,021 1,39 ± 0,031 2,15 ± 0,046 3,18 ± 0,040 1,82 ± 0,15 

2 XHL 0,41 ± 0,025 1,19 ± 0,060 1,96 ± 0,264 2,90 ± 0,193 1,30 ± 0,06 

3 VCB 0,45 ± 0,010 1,23 ± 0,035 2,01 ± 0,084 2,98 ± 0,068 1,54 ± 0,14 

4 CB4 0,46 ± 0,021 1,25 ± 0,055 2,05 ± 0,052 3,04 ± 0,055 1,44 ± 0,05 

5 QH 0,47 ± 0,015 1,26 ± 0,035 2,09 ± 0,060 3,08 ± 0,119 1,93 ± 0,12 

6 ĐK 0,54 ± 0,025 1,36 ± 0,050 2,34 ± 0,058 3,21 ± 0,036 1,97 ± 0,09 

7 DT84 0,40 ± 0,017 1,02 ± 0,050 1,85 ± 0,123 2,55 ± 0,081 1,67 ± 0,12 

  Giống ĐK có hoạt độ của α - amilaza cao nhất so với các giống còn lại ở tất cả các ngày 
tuổi và thấp nhất là giống DT84. Kết quả trên chứng tỏ sorbitol đã ảnh hưởng đến hoạt độ của α 
- amilaza ở giai đoạn nảy mầm của các giống đậu tương. Sự ảnh hưởng của sorbitol đến hoạt độ 
enzym α - amilaza của các giống đậu tương là có sự khác nhau và phụ thuộc vào khả năng chịu 
hạn của từng giống   

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

Hình 1. Hoạt độ của α - amilaza ở 7 giống đậu  tương trong giai đoạn hạt nảy mầm 

1-CB4   ;   2-XHL  ;    3-QH  ;   4-VCB   ;   5-TL   ;    6-ĐK   ;   7-DT84 

Đường trong tế bào có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh áp suất thNm thấu trong 
dịch bào khi gặp điều kiện bất lợi. Vì vậy chúng tôi tiến hành khảo sát hàm lượng đường tan ở 
giai đoạn hạt nảy mầm để tìm mối liên quan với khả năng chịu hạn của các giống đậu tương 
nghiên cứu, kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 2.  
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Bảng 2. Hàm lượng đường tan của các giống nghiên cứu ở giai đoạn này mầm 

STT Giống
Hàm lượng đường tan (%) 

1 ngày tuổi 3 ngày tuổi 5 ngày tuổi 7 ngày tuổi  9 ngày tuổi  
1 TL 3,15 ± 0,046 5,01 ± 0,050 7,89 ± 0,083 8,56 ± 0,143 6,25 ± 0,047 
2 XHL 2,41 ± 0,101 4,60 ± 0,100 7,12 ± 0,057 7,97 ± 0,090 5,56 ± 0,052 

3 VCB 2,68 ± 0,118 4,34 ± 0,057 7,40 ± 0,029 7,99 ± 0,079 6,72 ± 0,068 

4 CB4 2,86 ± 0,150 4,60 ± 0,050 7,10 ± 0,066 8,31 ± 0,098 5,85 ± 0,061 

5 QH 2,94 ± 0,445 4,83 ± 0,051 7,94 ± 0,087 8,40 ± 0,103 6,5 ± 0,108 

6 ĐK 3,34 ± 0,072 4,96 ± 0,061 8,25 ± 0,038 8,89 ± 0,113 7,10 ± 0,070 

7 DT84 2,34 ± 0,059 3,67 ± 0,082 6,12 ± 0,133 7,75 ± 0,038 5,67 ± 0,116 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy hàm lượng đường đều tăng từ giai đoạn hạt nảy mầm 1 ngày tuổi 
đến 3, 5 ngày tuổi và tăng cao nhất ở giai đoạn 7 ngày tuổi sau đó giảm dần ở giai đoạn 9 ngày 
tuổi. Sự biến động hàm lượng đường của các giống đậu tương là khác nhau và được sắp xếp 
theo thứ tự sau: ĐK >  TL> QH > CB4 > VCB> XHL > DT84.  

Kết quả nghiên cứu về mối tương quan giữa hoạt độ enzym α - amilaza và hàm lượng 
đường tan được trình bày ở bảng 3.  

Bảng 3. Tương quan giữa hoạt độ của α - amilaza và hàm lượng đường tan ở giai đoạn hạt nảy mầm 

STT Giống Hệ số tương quan (R) Phương trình hồi quy 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TL 
XHL 
VCB 
CB4 
QH 
ĐK 

DT84 

R     =    0,96 
R    =    0,96 
R    =    0,98 
R   =    0,97 
R   =    0,96 
 R   =     0,97 
 R   =     0,99 

Y   =  2,16X   +  2,26 
Y   =   2,25X   +  2,04 
Y  =   2,27X   +  2,02 
 Y  =   2,15X   +   2,20 
  Y  =   2,22X   +   2,20 
  Y  =    2,24X  +  2,29 
 Y  =   2,58X  +  1,24 

Hệ số tương quan (R) phản ánh mối tương quan giữa hoạt độ của α - amilaza và hàm 
lượng đường ở giai đoạn hạt nảy mầm và trị số R dao động từ 0,96 - 0,99. Điều này chứng tỏ hàm 
lượng đường và hoạt độ của α - amilaza có sự tương quan thuận chặt chẽ, hàm lượng đường phụ 
thuộc tuyến tính vào hoạt độ của α - amilaza. Hoạt độ của enzym α - amilaza càng cao thì hàm 
lượng đường tan được hình thành do quá trình phân giải tinh bột càng lớn, cung cấp cho quá 
trình nảy mầm của hạt và sự sinh trưởng của mầm, cũng như điều chỉnh áp suất thNm thấu của tế 
bào trong điều kiện mất nước cực đoan. Trong điều kiện ngoại cảnh bất lợi (hạn, nóng, lạnh,…) 
tế bào mất nước nhanh dẫn đến sự điều chỉnh áp suất dịch bào, cho nên khi gặp hạn tế bào đã 
điều chỉnh áp suất thNm thấu bằng cách tăng hoạt độ của α - amilaza. 

Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn của các giống đậu tương ở giai đoạn hạt nảy mầm 
thông qua phân tích hoạt độ của α - amilaza và hàm lượng đường trong điều kiện xử lý bởi dung 
dịch sorbitol 7% đã cho thấy hoạt độ của α - amilaza và hàm lượng đường có liên quan đến khả 
năng chịu hạn của mỗi giống đậu tương, giống ĐK có khả năng chịu hạn tốt nhất, tiếp sau là TL, 
QH, CB4, VCB, XHL và kém nhất là DT84. 
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2. Đặc điểm phản ứng của cây đậu tương non đối với hạn 

Đánh giá sự phản ứng của cây đậu tương non 3 lá chét đối với hạn được tiến hành thông 
qua việc xác định tỷ lệ thiệt hại, tỷ lệ cây sống, khả năng giữ nước, khả năng hồi phục, chiều dài 
rễ và tỷ lệ khối lượng rễ/ thân lá của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá, kết quả xác 
định chỉ số chịu hạn tương đối của mỗi giống đậu tương được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Chỉ số chịu hạn tương đối 

Giống Chỉ số chịu hạn Xếp thứ tự 
TL 

XHL 
VCB 
CB4 
QH 
ĐK 

DT84 

6483,53 
4531,21 
4734,81 
5280,60 
5856,57 
7756,78 
2473,65 

2 
6 
5 
4 
3 
1 
7 

Để có thêm cơ sở đánh giá khả năng chịu hạn của giống đậu tương nghiên cứu ở giai đoạn 
cây non 3 lá, chúng tôi đã tiến hành phân tích hàm lượng protein và prolin trong thân, lá và rễ 
trong điều điện hạn nhân tạo ở thời điểm trước khi gây hạn, hạn 5 ngày và hạn 7 ngày (bảng 5).  

Bảng 5. Hàm lượng protein và prolin của cây đậu tương 3 lá 

Giống 

Hàm lượng protein (% KL tươi) Hàm lượng prolin (mM/g KL tươi) 

Trước hạn Hạn 5 ngày Hạn 7 ngày Trước hạn Hạn 5 ngày Hạn 7 ngày 

CB4 9,45 ±0,154 8,18 ±0,609 6,15 ±0,042 1,79 ±0,052 4,12 ±0,055 5,67 ±0,026 

XHL 8,17 ±0,051 7,12 ±0,004 6,20 ±0,137 1,85 ±0,051 3,24 ±0,072 4,78 ±0,111 

QH 9,50 ±0,104 8,85 ±0,009 7,14 ±0,050 2,03 ±0,056 4,77 ±0,186 6,12 ±0,049 

VCB 9,21 ±0,070 8,09 ±0,008 7,18 ±0,072 2,30 ±0,031 4,03 ±0,049 5,12 ±0,096 

TL 10,03 ±0,110 8,56 ±0,005 7,25 ±0,038 2,69 ±0,065 4,67 ±0,021 5,86 ±0,102 

ĐK 10,13 ±0,127 8,96 ±0,005 7,64 ±0,067 2,34 ±0,115 4,89 ±0,079 6,17 ±0,083 

DT84 8,12 ±0,117 7,05 ±0,011 7,85 ±0,242 1,90 ±0,042 3,15 ±0,359 4,32 ±0.206 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy hàm lượng prolin có sự gia tăng khi thời gian gây hạn kéo dài và 
sự gia tăng này là khác nhau giữa các giống. Giống ĐK có hàm lượng prolin tăng cao nhất (trước 
hạn là 2,34mM/g, hạn 5 ngày là 4,89 mM/g và 7 ngày là 6,17mM/g). Giống DT84 có hàm lượng 
prolin thấp nhất (trước hạn là 1,90 mM/g, hạn 5 ngày là 3,15mM/g và hạn 7 ngày là 4,32mM/g).      

Sự  tăng cường tổng hợp prolin là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng chống chịu của 
cây khi gặp điều kiện hạn hán, phản ứng này giúp cây duy trì được áp lực thNm thấu và cấu trúc 
thành tế bào, đảm bảo sự trao đổi nước khi cây sống ở môi trường khô hạn. Sự gia tăng hàm lượng 
prolin và giảm hàm lượng protein của các giống đậu tương sau khi gây hạn đã chứng tỏ các cây đậu 
tương có phản ứng một cách tích cực trước sự thay đổi của điều kiện môi trường.  

3. Mối quan hệ giữa các giống đậu tương 

 Dựa vào sự biểu hiện của các giống đậu tương dưới tác động của hạn, bằng chương trình 
NTSYS pc 2.02i chúng tôi đã xác định được khoảng cách và thiết lập được mối quan hệ giữa 



 
T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 3(43)/N¨m 2007     

 17

các giống đậu tương dựa trên các phân tích sự biểu hiện các tính trạng của các giống đậu tương 
đối với hạn (Bảng 6, Hình 2). 

Bảng 6. Hệ số khác nhau giữa các giống đậu tương 

 TL XHL VCB CB4 QH DK DT84 

TL 0,00       

XHL 1,78 0,00      

VCB 3,76 5,13 0,00     

CB4 2,83 1,76 2,63 0,00    

QH 2,23 2,93 1,52 1,15 0,00   

DK 1,74 2,61 1,05 1,23 5,06 0,00  

DT84 1,14 6,85 8,18 4,19 7,18 6,52 0,00 

 Bảng 6 cho thấy hệ số khác nhau giữa các giống đậu tương dao động từ 1,05 đến 8,18 và 
được chia làm 5 mức khác biệt. Hai giống ĐT84 và VCB có khoảng cách lớn nhất (8,18), còn 
hai giống VCB và ĐK có khoảng cách nhỏ nhất (1,05). Hình 2 cho thấy các giống đậu tương 
phân thành 4 nhóm. Nhóm I gồm 2 giống TL và XHL; nhóm II có 3 giống VCB, ĐK, QH; nhóm 
III chỉ có giống CB4; nhóm IV chỉ có giống ĐT84.  

 Từ kết quả phân tích sự phản ứng của các giống đậu tương đối với hạn có thể chia 7 
giống đậu tương ở 4 mức chịu hạn khác nhau. Mức chịu hạn cao nhất gồm hai giống ĐK và 
VCB; mức II có 3 giống TL, XHL, QH; mức 4 có giống CB4; mức 4 có giống ĐT84. Vấn đề 
còn tiếp tục nghiên cứu là so sánh cấu trúc gen liên quan đến tính chịu hạn của các giống đậu 
tương ở các nhóm chịu hạn trên. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2. Sơ đồ quan hệ giữa các giống đậu tương dựa trên sự phản ứng trước tác động của hạn 
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IV. K ết luận 

Hoạt độ của α – amilaza và hàm lượng đường trong hạt nảy mầm tăng từ giai đoạn 1 đến 
7 ngày tuổi và bắt đầu giảm ở 9 ngày tuổi. Mức độ chịu tác động của sorbitol của các giống đậu 
tương là khác nhau, giống ĐK có hoạt độ của α - amilaza và hàm lượng đường ở giai đoạn hạt 
nảy mầm là cao nhất và thấp nhất là giống DT84. Hoạt độ của α - amilaza và hàm lượng đường 
có mối tương quan thuận chặt chẽ, hệ số tương quan là 0,96-0,99. 

Kiểu gen của các giống đậu tương có sự phản ứng khác nhau đối với hạn ở giai đoạn cây 
non và giống ĐK có chỉ số chịu hạn cao nhất, thấp nhất là giống DT84. Tính chịu hạn của cây 
đậu tương liên quan đến hàm lượng prolin và protein. Khi gặp hạn cây đậu tương tăng cường 
tổng hợp prolin và giảm tổng hợp protein.  

Tổng hợp đánh giá khả năng chịu hạn của các giống đậu tương ở giai đoạn hạt nảy mầm 
và cây non dựa trên phương diện sinh ý, hoá sinh đã xác định được 4 mức chịu hạn khác nhau. 
Hai giống ĐK và VCB có khả năng chịu hạn cao nhất, giống ĐT84 có khả năng chịu kém 
nhất�  

 Summary 
The drought tolerant ability of some local soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill]     

of Caobang province 
 

                                           Chu Hoang Mau and Ha Tien Sy   
   

 In our work, the artificial method of making drought is used to estimate the drought 
tolerant ability of six local soybean cultivars of Caobang province (CB4, XHL, QH, VCB, TL, 
ĐK) and ĐT84 control cultivar by physiological and biochemical characsteristics in germinative 
and young stage. Its result shows that there is a difference of variation of sugar content, 
activities of amylase in 1, 3, 5, 7, 9 days of germinability stage. The sugar content and activities 
of amylase have correlated closely with the correlation coefficient (r) from 0.96 to 0.99. The 
response of soybean cultivars to drought is very different. The ĐK soybean cultivar have the 
highest drought tolerant index (7756.78) and ĐT84 soybean cultivar have the lowest drought 
tolerant index (2473.65). The drought resistant ability is directly related with the content of 
protein and proline in young soybean cultivars. When drought happens, these soybean cultivars 
decrease synthesizing protein and increase the production of proline.  

 It is necessary to have farther researches on comparation of the gene structure of drought 
resistant ability of soybean cultivars.  

 

 

 

 



 
T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 3(43)/N¨m 2007     

 19

                                                  TÀI LI ỆU THAM KH ẢO 

[1]. Phạm Thị Trân Châu, Nguyễn Thị Hiền, Phùng Gia Thường (1998), Thực hành hoá sinh 
học, Nxb Giáo dục, 54 -55 

[2]. Bates L.S.(1973), “Rapid determination of free protem for water –stress studies” , Plant and 
soil, 39, 205 -207. 

[3]. Lê Trần Bình , Lê Thị Muội (1998), Phân lập gen và chọn dòng chống chịu ngoại cảnh bất 
lợi ở cây lúa, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 

[4]. Nguyễn Lân Dũng và cộng sự (1978), Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học, Nxb 
KHKT Hà Nội,Tập 3, 116 -120 

[5]. Nguyễn Thu Hiền, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Phú Hùng, Lê Thị Thanh Hương (2005), 
“Nghiên cứu đặc điểm hình thái, hoá sinh và nhân gene dehydrrin của một số giống đậu tương địa 
phương vùng núi phía Bắc Việt Nam”. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc - Nghiên cứu cơ bản trong 
khoa học sự sống- Đại học Y Hà Nội. NXB KHKT Hà Nội, 1224-1227. 

[6]. Chu Hoàng Mậu, Nông Thị Man, Lê Trần Bình (2000), Đánh giá một số tính trạng kinh tế 
quan trọng và khả năng chịu hạn của các dòng đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) đột biến, Tạp chí 
khoa học và công nghệ, 1(13), Đại học Thái Nguyên, 16-21. 

[7]. Đinh Thị Phòng (2001), Nghiên cứu khả năng chịu hạn và chọn dòng chịu hạn ở lúa bằng 
công nghệ tế bào thực vật, Luận án tiến sĩ sinh học , Hà Nội 

[8]. Nguyễn Thị Tâm. Lê Trần Bình (2003). Ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên hoạt độ enzyme ∝ – 
amilaza và hàm lượng đường tan ở hạt nảy mầm của một số giống và dòng lúa chọn lọc từ mô sẹo chịu 
nóng. Tạp chí công nghệ sinh học, 1 (1).101 – 107.  

[9]. Hoàng Thị Thu Yến, Chu Hoàng Mậu, Nghiêm Ngọc Minh, Nông Văn Hải, Trịnh Đình Đạt 
(2003), Phân lập gene chaperonin ở các dòng đậu tương đột biến ML10, ML48 và ML61, Những vấn đề  
nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1073-1076. 

[10]. Hoàng Thị Thu Yến, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Đình Cường, Trần Thị Phương Liên, Nông 
Văn Hải (2004), Đặc điểm nông sinh học, hoá sinh hạt và trình tự gen chaperonin của dòng đậu tương 
đột biến ML61 có khả năng chịu hạn, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống định 
hướng nông lâm nghiệp miền núi, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 733-737. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


